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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LÀO CAI  

TỈNH LÀO CAI 

Bản án số: 57 /2020/HS-ST 

Ngày 15- 7- 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Đỗ Thị Thanh Hương 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Nguyễn Thị Miền 

2. Ông Hoàng Văn Ngân 

Thư ký phiên toà: Bà Trần Bích Thủy – Thư ký Toà án nhân dân thành phố L, 

tỉnh Lào Cai. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L, tỉnh Lào Cai tham gia phiên 

toà: Ông  Vũ Văn Thêm   - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 07 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố L. 

Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 52/2020/TLST-HS 

ngày 04 tháng 06 năm 2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 58/QĐXXST-HS 

ngày 03 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo. 

Nguyễn Văn H, Tên gọi khác: Không - Sinh ngày 05 tháng 07 năm 1978 tại 

huyện G, tỉnh N. 

ĐKHKTT: xóm 4, xã Giao Hương, huyện G, tỉnh N; Nghề nghiệp: Tự do; 

Trình độ văn hóa: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn S, con bà Vũ Thị L. Bị cáo có vợ Tạ Thị T 

sinh năm 1978 ,bị cáo có 02 con lớn nhất sinh năm 2009 nhỏ sinh năm 2014. Tiền 

án: Không. Tiền sự: Không. Nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân xấu ngày 

28/11/2001 bị Công an quận Hai Bà Trưng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 

cố ý gây thương tích tính đến ngày phạm tội 02/04/2020 đã hết thời hiệu. Bị cáo bị 

bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/04/2020. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Nhà 

tạm giữ Công an thành phố L, tỉnh Lào Cai (Có mặt tại phiên tòa). 

-  Bị hại:  

Hợp tác xã Tân Hồng do ông Phạm Văn L làm chủ nhiệm 

Địa chỉ: Tổ 40, phường K, thành phố L, tỉnh Lào Cai. (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng tháng 8 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, Nguyễn Văn H là người 

được Hợp tác xã Tân Hồng do anh Phạm Văn L làm chủ nhiệm, thường xuyên thuê 

sửa chữa máy xúc. Trong khoảng thời gian này, do không có tiền trả nợ nên 

Nguyễn Văn H nảy sinh ý định trộm cắp linh kiện máy xúc của Hợp tác xã Tân 

Hồng đem bán lấy tiền trả nợ. Quá trình sửa máy xúc và thường xuyên ăn nghỉ tại 

lán công trường Hợp tác xã Tân Hồng, tại khu vực bãi cát thuộc tổ 15, phường 

Nam Cường, thành phố L, tỉnh Lào Cai nên Nguyễn Văn H biết được các máy xúc 

của Hợp tác xã Tân Hồng để tại công trường không có người trông coi, nhưng được 

gắn Camera an ninh giám sát. Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 02/4/2020, Nguyễn Văn 

H từ phòng ngủ cầm theo một que tre đến chỗ cầu dao nguồn điện đặt ở góc tường 

phía trước cửa ngôi nhà gạt cầu dao, để ngắt nguồn điện cung cấp cho Camera an 

ninh và điện thắp sáng. Nguyễn Văn H đi bộ xuống bãi cát, đến vị trí chiếc máy 

xúc nhãn hiệu KOMATSU -PC220-6, mở cửa máy xúc vào trong cabin dùng tay 

tháo tấm nhựa bảo vệ và các dây nối chiếc hộp đen với hệ thống điện rồi đem chiếc 

hộp đen ra khỏi cabin. Sau đó tiếp tục đi đến chiếc máy xúc thứ hai, cùng nhãn hiệu 

KOMATSU -PC220-6 mở cửa máy xúc vào cabin thao tác tháo lấy chiếc hộp đen 

cầm ra khỏi cabin. Nguyễn Văn H đem hai chiếc hộp đen vừa tháo trộm được đem 

về cất dấu trong phòng ngủ, rồi ra vị trí cầu dao đóng điện trở lại. Đến khoảng 06 

giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Văn H dùng xe mô tô của Hợp tác xã Tân Hồng 

(Xe để cho công nhân sử dụng làm phương tiện đi lại) đem hai chiếc hộp đen máy 

xúc trộm cắp được về phòng trọ của mình tại số phòng 411, số nhà 022, đường 

Chiềng On, tổ 13, phường Bình Minh cất dấu. Cùng ngày 02/4/2020, hành vi trộm 

cắp tài sản của Nguyễn Văn H bị phát hiện và tự nguyện giao nộp 02 chiếc hộp đen 

cho Cơ quan cảnh sát điều tra.   

Vật chứng thu giữ được gồm: 

 - 01 chiếc hộp đen hình chữ nhật, mầu ghi xám kích thước 27 x 16,5 x 7 cm 

mặt trên có ghi dãy số 7834-21-5004 CONTROLLER NO 50264;  

- 01 chiếc hộp đen hình chữ nhật, mầu ghi xám kích thước 27 x 16,5 x 7 cm 

mặt trên có ghi dãy số 7834-21-5004 CONTROLLER NO 20381; 

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAM SUN J7
+
, màu gold (vàng) số IMEI 

1: 352808091434167 số IMEI 2: 352808091434165 đã qua sử dụng bên trong có 

lắp 02 thẻ sim.  

Tại Kết luận định giá tài sản tố tụng hình sự số 22 ngày 08/4/2020 của Hội 

đồng định giá tài sản thành phố L đã xác định tổng giá trị tài sản bị xâm hại: có giá 

trị là 26.000.000 đồng (Hai mươi sáu triệu đồng chẵn).   

Bị hại trong vụ án này: Hợp tác xã Tân Hồng do anh Phạm Văn L làm chủ 

nhiệm. Quá trình điều tra vào ngày 26/5/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

thành phố L đã trả lại 02 chiếc hộp đen của máy súc cho Hợp tác xã Tân Hồng, anh 
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Phạm Văn L làm chủ nhiệm Hợp tác xã đã nhận lại tài sản, không có đề nghị gì về 

phần dân sự và đề nghị xử lý Nguyễn Văn H theo quy định của pháp luật. 

Cáo trạng số 51/KSĐT ngày 04/06/2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành 

phố L truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội "Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 

173 Bộ luật Hình sự .  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L giữ quyền công tố tại phiên toà 

giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội danh theo bản cáo trạng 

đã truy tố là khoản 1 điều 173- Bộ luật Hình sự . Vì vậy sau khi phân tích, đánh giá 

tính chất, mức độ thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo đại diện Viện kiểm sát thành 

phố L đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng  khoản 1 Điều 173 ; Điểm h, i,s khoản 1 

Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Trộm cắp tài 

sản”, xử phạt bị cáo với mức án từ 01 (Một) năm  đến 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù 

giam. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Văn H. 

Tuyên án phí và quyền kháng cáo cho bị cáo, bị hại, theo quy định của pháp 

luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L, Điều tra viên, Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố L, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng 

hình sự. 

 [2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra, phù hợp với lời khai người bị hại, phù hợp với các chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án. Đã có đủ cơ sở để kết luận ngày 02/04/2020 bị cáo Nguyễn Văn 

H đã thực hiện hành vi trộm cắp của Hợp tác xã Tân Hồng do anh Phạm Văn L làm 

chủ nhiệm. Tổng trị giá tài sản bị cáo trộm cắp là 26.000.000đ (Hai mươi sáu triệu 

đồng) Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “ Trộm cắp tài sản” tội phạm và hình 

phạt được quy định tại khoản 1 điều 173- Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát truy tố bị 

cáo ra trước Tòa là hoàn toàn chính xác. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm 

quyền sở hữu tài sản được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội,bị cáo là 

người có sức khỏe, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhận thức rõ tài sản của 

người khác được pháp luật bảo vệ. Nhưng bị cáo thiếu ý thức chấp hành pháp luật, 

thiếu rèn luyện bản thân, chiếm đoạt tài sản của người khác mục đích để tiêu sài 

cho bản thân, bị cáo đã coi thường pháp luật thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy 

hành vi phạm tội của bị cáo cần được xử lý nghiêm minh trước pháp luật cần cách 

ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo trở thành người 

công dân tốt. Xong xét thấy bị cáo sau khi phạm tội thành khẩn khai báo hành vi 

phạm tội của mình, phạm tội lần đầu, nhưng chưa gây thiệt hại. Đây là những tình 
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tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm h, i s khoản 1 Điều 51- Bộ luật Hình sự để 

xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt là phù hợp với quy định của pháp 

luật.  

Hành vi phạm tội của bị cáo Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải áp 

dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. 

 [3] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại Hợp tác xã Tân Hồng anh Phạm Văn L làm 

chủ nhiệm sau khi đã nhận lại được tài sản là 02 chiếc hộp đen của xe ô tô máy xúc 

đã không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì về trách nhiệm dân sự và đề nghị xử lý 

bị cáo theo quy định của pháp luật.  

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAM SUN J7
+
, màu gold (vàng) số 

IMEI 1: 352808091434167 số IMEI 2: 352808091434165 đã qua sử dụng bên 

trong có lắp 02 thẻ sim thu giữ của bị cáo Nguyễn Văn H là tài sản của bị cáo cần 

tiếp tục tạm giữ để đảm bảo công tác thi hành án là phù hợp theo quy định của pháp 

luật. 

 [4] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm h,i,s khoản 1 Điều 51 của  Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H  phạm tội “Trộm cắp tài sản’’. Xử phạt bị cáo 

Nguyễn Văn H 01 (Một) năm 03 (ba) tháng  tù giam. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam bị cáo 02/04/2020. 

Tiếp tục tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAM SUN J7
+
, màu gold 

(vàng) số IMEI 1: 352808091434167 số IMEI 2: 352808091434165 đã qua sử 

dụng bên trong có lắp 02 thẻ sim thu giữ của bị cáo để đảm bảo công tác thi hành 

án. 

    Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được bản án. 

                                                               T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
                                                                                   THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

   Nơi nhận: 
- TAND tỉnh; 

- VKSND tỉnh 

- VKS thành phố 

- THA dân sự; 

- PV 27;  

- CATP (2) 

- Bị cáo; bị hại 

- Lưu HS – TA, THA.                                        Đỗ Thị Thanh Hƣơng 
 


